VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
2. NHÁNH 2:  “ĐV TRONG GIA ĐÌNH 4 CHÂN”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/1 - 10/1/2026)
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

Thứ hai, ngày 5 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
Đề tài: VĐCB: Bò theo đường zíc zắc
TCVĐ: Kéo co
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện vận động bò theo đường zic zắc
- Biết tập các động tác trong bài PTC. Trẻ biết chơi TCVĐ: Kéo co
 - Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
2. Kĩ năng:
- Trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia, bò sát sàn, bò không chạm vạch, mắt nhìn về phía trước.
- Rèn sự nhanh nhẹn, phản xạ của trẻ, hình thành cho trẻ kĩ năng làm việc nhóm.
 3. Thái độ: 
-  Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.













	I. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Sân tập sạch, phẳng, an toàn. Video vận động mẫu (Có thể của cô hoặc vận động viên…)
- Vạch xuất phát, đường zic zắc, xắc xô, …  quả bóng to, bạt. Nhạc bài hát: “Flute”; nhạc không lời
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái cho trẻ
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ đến thăm trang trại.
- Cô khái quát giới thiệu bài học.
 2. Nội dung
*HĐ1: Khởi động.
- Cho trẻ đi theo vòng tròn với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi khom lưng, đi thường. Sau đó trở về đội hình 3 hàng và tập bài tập PTC
*HĐ 2: Trọng động
* BTPT chung:
+ Tay- vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2 l x 8n) 
+ Chân: Chân khuỵu gối (2lx 8n)
+ Lưng – bụng: Hai tay chống hông, nghiêng người sang 2 bên (2l x 8n)
+ Bật: Chụm – tách chân (2l x 8n)
- Cô cho trẻ tập ĐTNM: Động tác chân
*Vận động cơ bản: “Bò theo đường zic zắc”
- Cô cho trẻ trải nghiệm bò tự do theo hiệu lệnh sắc xô của cô
- Cô giới thiệu VĐCB: Bò theo đường zic zắc. Cô cho trẻ xem video vận động mẫu
- Cô sử dụng câu hỏi gợi mở giúp trẻ hiểu về vận động cơ bản. Trẻ làm theo gợi mở của cô.
- Lần 2 kết hợp phân tích: TTCB: Cô bước đến trước con đường, đặt 2 bàn tay và cẳng chân sát sàn Khi có hiệu lệnh “ Bò” Cô bò phối hợp chân nọ tay kia, đầu không cúi, mắt nhìn về phía trước bò vòng qua các điểm zic zắc không chệch ra ngoài, khi bò đến hết đường cô đứng lên và nhẹ nhàng đi về cuối hàng
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện mẫu
- Cô lần lượt cho từng trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai cho trẻ khuyến khích động viên trẻ thực hiện)
- Thi đua 2 tổ. Cho các trẻ yếu lên thực hiện. Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ
- Cô sử dụng những câu hỏi gợi mở để trẻ nhắc lại các nội dung vừa thực hiện. Hỏi trẻ về tên vận động
* Trò chơi VĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô nêu cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội, nhiệm vụ của các con là cùng nhau dùng sức của mình kéo mạnh sợi dây về phía mình. Đội nào kéo được sợi dây về phái mình sẽ là đội chiến thắng 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Kiểm tra kết quả chơi sau mỗi lần chơi.
*HĐ3. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu với nhạc không lời.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ và kết thúc giờ học.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:


Thứ ba, ngày 06 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài: Dạy trẻ: Tìm hiểu về con heo (5E)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	Khoa học: 
- Tên gọi, đặc điểm cấu tạo các bộ phận (phần đầu, phần thân, phần đuôi, phần chân,…), môi trường sống của con heo, cách con heo di chuyển, tác dụng của con heo (lợn)
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi
Công nghệ: 
- Kết nối với màn hình tương tác để khám phá con heo (lợn).
Kỹ thuật: 
- Dán lôtô vào bảng ghi chép và kỹ năng quan sát.
Toán: Đếm số chân, số mắt, số tai…
Ngôn ngữ: 
- Nghe, hiểu, chia sẻ về bảng khảo sát
Kỹ năng của thế kỷ XXI: 
- Bước đầu hợp tác, làm việc nhóm.

	I. CHUẨN BỊ
- Con lợn để trẻ quan sát, 3 bảng khảo sát. Đĩa, thìa, khăn lau tay, thau,….
- Lô tô con heo, video về con heo. Bài hát: Con lợn éc
II. CÁCH TIẾN HÀNH
E1. Thu hút
- Tình huống: Cô đưa ra câu đố về con heo (lợn). Trẻ trả lời. Vậy con heo (lợn) gồm những bộ phận gì? Con lợn sống ở môi trường nào? Con heo (lợn) dùng để làm gì? 
+ Hôm nay cô cùng các con khám phá về con heo (lợn) nhé!
E2 + E3. Khám phá + Giải thích
- Cô chia lớp ngồi thành 3 nhóm, (mỗi nhóm …… trẻ); Cho trẻ lên mang mô hình con heo (lợn) về tổ của mình 
- Cho trẻ tự lựa chọn và khám phá con heo (lợn)
- Cô giao nhiệm vụ: (Các con xem con heo (lợn) có những bộ phận nào? Con heo (lợn) di chuyển như thế nào,…). Cô giới thiệu bảng khảo sát; gợi mở:
+ Con heo (lợn) gồm nhữn phần nào?
+ Phần đầu có những bộ phận nào? Con heo (lợn) có mấy cái chân?
+ Môi trường sống của lợn ở đâu?
+ Đại diện từng nhóm lên chia sẻ những thông tin của nhóm mình thu thập được
- Cô giới thiệu bảng khảo sát:
	Con lợn
[image: ]

	MT sống
[image: ]
	Cấu tạo
[image: ]
	Thức ăn
[image: ]
	Các món ăn
[image: ]

	
	
	
	
	


+ Cô gợi ý và đặt các câu hỏi giúp trẻ có kiến thức về con heo (lợn)
– Ngoài các thông tin 3 nhóm vừa chia sẻ, các con quan sát con heo (lợn) xem còn phát hiện ra đặc điểm gì nữa?
- Cho trẻ xem video về con heo (lợn): Hỏi trẻ: Món ăn được chế biến từ thịt con heo (lợn)?
E4. Củng cố - Mở rộng
- Trò chơi: Bé sáng tạo
– Cô cho trẻ chia sẻ ý tưởng tạo hình con heo (lợn)?
– Cô giới thiệu nguyên liệu có ở các góc
+ Nhóm 1: Bộ lắp ghép.
+ Nhóm 2: Hộp đựng các nguyên vật liệu (hạt gấc, sỏi, cành cây, băng dính…)
+ Nhóm 3,4: Hộp đựng bột nặn, bảng, cành cây…
– Cô chia lớp làm 4 nhóm sáng tạo con cua theo ý tưởng của trẻ.
– Cho trẻ thực hiện trong 3-4 phút
E5. Đánh giá
– Nhận xét chung hoạt động: Ghi nhận quá trình và kết quả hoạt động trẻ tham gia.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:









Thứ tư, ngày 07 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Những chú lợn con

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, biết được nội dung bài thơ.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ cùng cô.
- Trẻ hiểu về quyền được tham gia của trẻ em qua bài thơ: Mọi người đều có quyền được đối xử công bằng, có quyền tham gia vào các hoạt động phù hợp với khả năng của mình
- SEL: Qua bài thơ trẻ thể hiện tình cảm với con vật nuôi
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đọc thuộc thơ bài thơ: Những chú lợn con. Đọc giọng vui vẻ, phấn khởi.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Trẻ đọc to, rõ ràng lời bài thơ, trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ ý.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm soc các con vật

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh thơ, video bài thơ: Những chú lợn con. Nhạc bài hát: Con lợn éc
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng vận động theo bài hát: Con lợn éc
- ĐT: Con vừa vận động theo nhạc bài hát gì? Bài hát nói về con gì?
-> Cô khái quát lại ý trẻ
2. Nội dung
HĐ1. Dạy trẻ đọc thơ
- Cô dẫn dắt giới thiệu tên bài thơ “Những chú lợn con”
- Cô đọc lần 1: kết hợp với cử chỉ điệu 
- Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về những chú lợn con đáng yêu, có cái đuôi ngoắc ngoắc, cái mõm huơ huơ, cái bụng to, cái chân bé, khi ăn no thì ngủ khì, khi thức dậy kêu ụt ịt.
- Giảng từ khó: “huơ huơ, líu ríu”
- Cô đọc thơ lần 2: Đọc kết hợp tranh minh họa.
- Cô hướng dẫn trẻ đọc
+ Cả lớp đọc 2-3 lần. Tổ đọc. Nhóm đọc. Cá nhân đọc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
HĐ2: Đàm thoại nội dung bài thơ
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
+ Trong bài thơ nói về con gì?
+ Con lợn kêu như thế nào? Cái đuôi con lợn thế nào? 
+ Cái mõm lợn thì sao? Cái bụng, cái chân con lợn thế nào?
+ Khi những chú lợn con bú no chúng sẽ làm gì?
- Cô khái quát lại ý kiến của trẻ và giáo dục trẻ 
HĐ 3: Củng cố
- Cô đọc cho trẻ nghe và đọc lại bài thơ 1 lần qua video bài thơ.  Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
3.Kết thúc: Cô động viên, khen ngợi trẻ. Kết thúc bài học 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:
Thứ năm, ngày 08 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ
Dạy trẻ: KNCH BH: Con lợn éc
NH: Con heo đất
TC ÂN: Tai ai tinh
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát, trẻ thuộc lời bài hát và hát theo được giai điệu bài hát: Con lợn éc – Hà Hải
- Trẻ hiểu quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng: Mọi trẻ em đều được phát triển tài năng, năng khiếu
- SEL: Qua hoạt động trẻ tự tin biểu diễn năng khiếu của bản thân trước tập thể 
2. Kỹ năng: 
- Rèn kĩ năng ca hát bài hát: Con lợn éc
- Rèn kĩ năng hát to rõ ràng, đúng lời đúng giai điệu của bài hát cho trẻ 
3.Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động 

	II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
- Nhạc bài: Con lợn éc, Con heo đất. 
- Một số bản nahcj về chủ đề
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế cho trẻ thoải mái.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ trò chuyện về con heo (lợn). 
- Cô khái quát giới thiệu bài.
2. Nội dung
HĐ1: TCÂN: Tai ai tinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi, luật chơi: Cô có 1 bản nhạc có các gia điệu khác nhau. Trẻ vừa đi vừa hát theo vòng tròn, khi giai điệu nhanh trẻ vỗ tay nhanh và đi nhanh. Khi giai điệu chậm trẻ đi chậm và vỗ tay chậm. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
HĐ2: Dạy trẻ KNCH bài hát: Con lợn éc – Hà Hải
- Cô hát 1 lần – không nhạc. Cô đọc lời bài hát.
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc. Cô dạy trẻ hát.
- Cả lớp hát 3-4 lần.
- Cô cho 3 tổ thi đua nhau. Cô mời từng nhóm bạn nam, nhóm bạn nữ lên hát. Cô mời cá nhân hát.
(Chú ý sửa sai)
ĐT: Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
- Cô giới thiệu vận động. (Vận động VTTN). Cô VĐ cho trẻ quan sát. Cô cho trẻ VĐ cùng cô.
HĐ3: Hát nghe: Con heo đất
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát kết hợp điệu bộ, cử chỉ. Các con vừa nghe cô hát bài hát gì? Cô giới thiệu về nội dung bài hát.
- Lần 2: Cô hát kết hợp với động tác múa minh họa và cho trẻ hưởng ứng cùng cô..
=> Cô giáo dục trẻ 
3. Kết thúc: 
- Cô động viên, khuyến khích trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:












Thứ sáu, ngày 09 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội
Đề tài: Dạy trẻ: Chăm sóc con vật nuôi (sel)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ thích chăm sóc và bảo vệ các con vật gần gũi trong gia đình.
- Nhận biết một số hành vi đúng, sai khi chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Trẻ hiểu rằng mọi người, bao gồm cả bản thân mình, đều có quyền được tôn trọng và yêu thương: Tôn trọng và quan tâm đến bạn bè, gia đình và những người xung quanh.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc (Vui, Sợ hãi,…) qua lời nói, nét mặt, cử chỉ
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Rèn kĩ năng chơi trò chơi cho trẻ.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài con vật nuôi trong gia đình.


	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô :
- Bài hát: Gà trống mèo con và cún con
2.Chuẩn bị của trẻ 
- Hình ảnh hành vi đúng - sai khi chăm sóc các con vật. 
- Mô hình con vật nuôi.
II/Tiến hành
1. Ổn định
- Cô cùng trẻ vận động hát bài: Gà trống mèo con và cún con.
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì? 
+ Trong bài hát nhắc đến con vật nào?
+ Những con vật đó sống ở đâu? 
=> Dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học.
2. Nội dung
HĐ1: Bé chăm sóc vật nuôi
- Cô cho trẻ xem hình ảnh các bạn đang chăm sóc các con vật nuôi.
+ Các con vừa được xem hình ảnh gì? (Hình ảnh các con vật: gà, chó, mèo,...)
+ Các bạn đang làm gì? (Đang cho các con vật ăn, và tắm, vuốt ve chăm sóc chúng)
+ Để chăm sóc bảo vệ các con vật chúng mình cần làm những gì? ( cho chúng ăn hàng ngày, có thể tắm hoặc bắt rận cho chúng,...)
- Cô cho trẻ đứng dậy làm những chú gà trống vui nhộn (vận động trên nền nhạc)
- Nếu không có bàn tay của con người chăm sóc và bảo vệ các con vật thì điều gì sẽ xảy ra với chúng? ( Chúng có thể bị chết đói hoặc bị người xấu bắt đi thịt )
- Cho trẻ xem video để biết điều gì sẽ xảy với các con vật
HĐ2: Nhận biết hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật.
- Cho xem hình ảnh có hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật (vừa xem cô vừa đàm thoại với trẻ về nội dung từng hình ảnh)
- Vì sao những hành vi như đánh chó, mèo....lại là hành vi sai? Tại sao con biết?
- Cô giáo dục trẻ: Biết chăm sóc và bảo vệ các loài động vật.
HĐ3: Củng cố
- Cô chia trẻ làm 2 nhóm:
- Nhóm 1: Tắm cho các con vật nuôi...
- Nhóm 2: Cho các con vật ăn...
- Cho trẻ thực hiện những công việc trên trong thời gian 1 bản nhạc.
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét khen ngợi động viên trẻ.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 





+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Ôn bài thơ: Những chú lợn con
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ đọc thuộc, đọc diễn cảm bài thơ. 
- Qua hoạt động trẻ biết được quyền: Mọi trẻ em đều được phát triển tài năng, năng khiếu về âm nhạc của bản thân.
- SEL: Qua bài thơ trẻ thể hiện cảm xúc với con vật nuôi
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đọc thơ cho trẻ, ngắt nghỉ đúng nhịp.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Trẻ đọc thơ to, rõ ràng. Khi đọc kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động

 
	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh thơ, video bài thơ: Những chú lợn con
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Cái gì biến mất, cái gì xuất hiện. Con vừa chơi trò chơi gì? Cho trẻ kể về con heo (lợn)
- Cô khái quát lại.
2. Nội dung
HĐ1. Ôn bài thơ: Những chú lợn con
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 2-3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ 
- Cô hỏi lại trẻ về nội dung bài thơ.
+ Bài thơ nói về con gì? 
+ Con lợn như thế nào? (Cái đuôi, cái mỗm, cái chân, cái bụng, mắt, tai,…)
+ Khi được ăn no thì con lợn làm gì? 
+ Khi thức dậy lợn kêu như thế nào?
- Cô khái quát, giáo dục trẻ.
 - Cô cho trẻ đọc thơ kết hợp tranh minh họa .
HĐ2: Đàm thoại và dạy trẻ cách đọc diễn cảm bài thơ
- Cô giảng giải và đọc từng câu thơ
- “ụt à ụt ịt,…., chơi trò đuổi bắt”. Dạy trẻ cách đọc ngắt nhịp 2/2, kèm cử chỉ tay vung, chân hơn dậm tại chỗ
- “Cái đuôi ngúc ngoắc,.., tai vẫy liên hồi”. Dạy trẻ cách đọc ngắt nhịp 2/2, kèm cử chỉ ở bộ phận nào chỉ vào bộ phận đó
- “Lúc thì ham chơi, khi thì say bú”. Dạy trẻ cách đọc ngắt nhịp 2/2
- “Rồi lăn ra ngủ, thật là đáng yêu”. Dạy trẻ cách đọc ngắt nhịp 2/2, kèm hành động giả vờ ngủ
- “Thức dậy lại kêu, ụt à ụt ịt”. Dạy trẻ cách ngắt nhịp 2/2, kèm cử chỉ thức dậy vươn vai
- Cô cho cả lớp đọc kết hợp cử chỉ điệu bộ. Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
HĐ 3: Củng cố
- Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
3. Kết thúc
- Cô động viên, khen ngợi trẻ. Kết thúc bài học 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch





 Phạm Thị Thương Giang      Nguyễn Thị Thủy
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